
TT Đơn vị tính

Chỉ 

tiêu 

cấp 

trên 

giao 

Kết quả 

thực 

hiện 

đến 

6/2024

% thực 

hiện so 

với chỉ 

tiêu trên 

giao

Kế hoạch cụ thể đến cuối năm
Thời gian thực 

hiện/hoàn thành

Người thực 

hiện

Lãnh đạo 

phụ trách

1 3 4 5 6=5/4 9 10 11 12

1 Triệu đồng 55 51,03 92,78

 Thực hiện khảo sát mức sống các hộ gia đình 

được chọn mẫu bằng hình thức vừa hỏi vừa 

quan sát, thu thập thông tin. 

Theo kế hoạch 

của Huyện (sau 

khi phần mềm 

được mở để 

điều tra) 

Đ/c Hoài phối 

hợp tổ công 

tác điều tra 

TNBQ

Nguyễn 

Thanh 

Thiết

Triệu đồng 6.990 3.059 43,76

Triệu đồng 5.359 2.329 43,46

Triệu đồng 1.631 730 44,76

Trong đó: Tiền Đất Triệu đồng 1.500 263 17,53

3 Đạt 1 0 0

Tập trung thực hiện dần các tiêu chí (trừ 

tiêu chí nước sạch); Cụ thể: Phê duyệt quy 

hoạch NTM (đã trình UBND huyện); Cứng 

hóa 2,9 km đường GTNT, rảnh thoát nước 

theo cơ chế hỗ trợ xi măng; XD nhà chức 

năng trường tiểu học; Bổ sung cơ sở vật 

chất NVH thôn (XD mới Cây Tắt, Nâng 

cấp NVH Tân Thủy); Mở 2 lớp đào tạo 

nghề cho các hộ dân theo nguồn NTM; 

Xây dựng 2 KDC kiểu mẫu và từng bước 

rà soát 13/13 thôn để hoàn thiện theo 10 

tiêu chí KDC KM

Thực hiện 

thường xuyên từ 

đầu năm đến hết 

31/12/2024

Đ/c Lê Thị 

Quỳnh Trang 

tham mưu cho 

BCĐ thực hiện

BCĐ 

NTM xã
Xã NTM nâng cao

Thực hiện 

thường xuyên. 

Rieng đấu giá 

dự kiến cuối 

tháng 6

Đ/c Nguyễn 

Thái Huy 

phối hợp Hội 

đồng tư vấn 

thuế

Phan 

Duy 

Ngọc

UBND XÃ SƠN TÂY KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI

(Theo QĐ 6869/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Hương Sơn)

Chỉ tiêu

Thu ngân sách

Tổng cộng thu ngân 

sách

CCT thu

Xã thu

Thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí. Rà 

soát quỹ đất, các hợp đồng thầu khoán để 

đưa vào kế hoạch thu. Tổ chức đấu giá đất 

các vùng đã quy hoạch: Hồ Sen, Cây Thị, 

Kim Thành

2

Thu nhập bình quân đầu người

2



4 Đạt 2 0 0

Cây Tắt: tập trung hoàn thiện NVH thôn 

và các nội dung bên ngoài (sân, rạp mát, 

NVS, hàng rào, khánh tiết); Trang trí làm 

đẹp các tuyến đường; Cải tạo chỉnh trang  

100% vườn hộ trong thôn; Phá bỏ NVS hai 

ngăn (24 CT); Lắp hệ thống xử lý nước 

thải (28 CT).

Tân Thủy: Hoàn thiện nâng cấp NVH 

thôn; Tập trung giải tỏa tuyến chính để 

từng bước mở rộng ra các cụm dân cư khác

Cây Tắt: 

30/6/2024

Tân Thủy: 

31/12/2024

Đ/c Lê Thị 

Quỳnh Trang 

tham mưu cho 

Tổ công tác và 

2 thôn thực 

hiện

5 Km 2,9 0

Phối hợp kế toán XD Dự toán xi măng 

trình huyện phê duyệt; Cung ứng cho các 

thôn thực hiện theo kế hoạch đăng ký (sau 

khi chuyên môn kiểm tra thực địa)

Tháng 6-tháng 

12/2024

Đ/c Huy, ĐC 

Trang tham 

mưu, Các thôn 

thực hiện

6 con 1700 1784 104,94
Ổn định tổng đàn,sàng lọc giống hươu chất 

lượng để nhân giống 

7

Tỷ lệ tiêm 

phòng cho đàn 

vật nuôi

% 82% 92,3% 112,56

Thực hiện tốt công tác rà soát tổng đàn 

trước khi tiêm, phối hợp công tác tuyên 

truyền nhất là NĐ 90/2017 về xử phạt 

VPHC trong lĩnh vực thú ý

8 ha 10 0 0

Tại Hồ Sen tập trung quy hoạch vùng, rà 

soát chi tiết các hộ, lập kế hoạch triển khai 

từ họp chi bộ, họp dân và triển khai thực 

hiện trong vụ Hè Thu để kịp thời SX vụ 

Đông 2024

Thực hiện từ 

tháng 7-

10/2024

ĐC Hậu, Đ/c 

Trang tham 

mưu Tổ Công 

tác phối hợp 

thôn Hồ Sen 

thực hiện

Phan Duy 

Ngọc

9 ha 3,5 1,6 45,71

Cùng vơi chủ trương cải tạo vườn, vận 

động các hộ trồng cây ăn quả như: bưởi, 

mít thái, ổi... nâng cao giá trị vườn hộ. Cần 

bổ sung tối thiểu  665 cây ăn quả các loại, 

tập trung ở  Cây Tắt, Kim Thành, Tân 

Thủy, Trung Lưu

Thực hiện từ 

tháng 9-

11/2024

Đ/c Lê T 

Quznh Trang 

phối hợp các 

thôn

Phan Duy 

Ngọc

Khu dân cư kiểu mẫu

Cứng hóa đường GTNT, KMND theo 

cơ chế hỗ trợ xi măng

Đàn Hươu

Đàn trâu, bò(LMLM, 

THT, VDNC)

Thực hiện tích tụ ruộng đất

Trồng cây ăn quả

Đ/c Nguyễn 

Công Trình, 

Trần Duy 

Khánh phối 

hợp các thôn

Phan Duy 

Ngọc

Thực hiện 

thường xuyên

Phan Duy 

Ngọc



10 % 90% 90% 100
Tiếp tục rà soát, tuyên truyền, vận động các hộ 

gia đình tham gia thu gom, xử lý rác thải  

Thực hiện 

thường xuyên

Đ/c Đào Phúc 

Hậu phối hợp 

HTX MT và 

BCH các thôn

Phan Duy 

Ngọc

9 % 100% 100% 100

Tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá, bổ sung 

theo tiêu chuẩn trong Nghị định 122, đảm bảo 

13/13 thôn đạt chuẩn.

Hoàn thành 

tháng 11/2024

10 % 97% 97,70% 100,31
Xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, bình xét, 

đảm bảo ít nhất 2254 hộ đạt gia đình văn hóa. 

Hoàn thành 

trước 

31/12/2024

11 % 3,22% 3,62% 88,95

Rà soát hỗ trợ vay vốn, nhà ở, các mô hình 

cây con cho các hộ gia đình có khả năng 

thoát nghèo, lồng ghép chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo, các chương trình 

dự án, các nguồn tài trợ để hỗ trợ cho các 

hộ nghèo phát triển sản xuất; vận động các 

hộ có sức lao động, có điều kiện có thể 

thóat nghèo … để giảm tỷ lệ hộ  nghèo 

(giảm 15 hộ nghèo)

Theo KH của 

huyện 

(12/2024)

Đ/c Nguyễn 

Thị Thanh Nga 

phối hợp 

UBMTTQ, các 

đoàn thể và 

các thôn

12 % 76,30% 74,75% 97,97

 Hội ND mở 02 lớp đào tạo nghề cho 100 

lao động nông thôn, đến cuối năm có 3628 

lao động qua đào tạo, trong đó LĐ có văn 

bằng chứng chỉ là 3432 lao động (dự kiến 

01 lớp HD ủ phân vi sinh và 01 lớp trồng 

rau). Các tổ chức hội vận động đoàn viên, 

hội viên tham gia các lớp đào tạo nghề phù 

hợp

Hoàn thành 

tháng 11/2024

Dự kiến mở 2 

lớp đ/c 

Nguyễn Lê 

Duy, Nguyễn 

Công Trình 

phối hợp với 

Kế toán, 

NTM, VHXH 

thực hiện

13 điểm 88,5 85 96,05

Bám sát 10 tiêu chí QG về y tế, thường xuyên 

rà soát,bổ sung, củng cố các tiêu chí để nâng 

cao điểm đánh giá: cần bổ sung Bác sĩ về làm 

việc tại trạm, 4/13 y tế thôn chưa có chứng chỉ, 

giảm tỷ lệ sinh con thứ 3

Thực hiện 

thường xuyên

Đ/c Bùi Thị 

Thanh Hiếu

Nguyễn 

Thanh 

Thiết

Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

Điểm đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã

Thu gom, xử lý rác thải đúng quy 

định

Thôn, Khối phố được công nhận văn 

hóa

Tỷ lệ gia đình văn hóa

Tỷ lệ hộ nghèo

Đ/c Nguyễn 

Thị Huệ phối 

hợp các thôn

Nguyễn 

Thanh 

Thiết

Nguyễn 

Thanh 

Thiết



14 % >96,5% 96,07% 99,55

15 % 19,90% 18,80% 94,47

Có 05 Chỉ tiêu đạt: Đàn hươu, Tỷ lệ tiêm phòng, tỷ lệ gia đình văn hóa, Tỷ lệ thôn văn hóa, tỷ lệ thu gom rác thải

Có 06 chỉ tiêu đạt trên 80%: Thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo, điểm đạt tiêu chí QG về y tế, Tỷ lệ tham gia BHYT, Tỷ lệ tham gia BHXH

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT

Tỷ lệ người dân tham gia BHXH

Tuyên truyền về các chính sách BH, an sinh xã 

hội, vận động người dân tham gia BHYT, 

BHXH tự nguyện. Duy trì số người tham gia 

BHYT là từ 7662 thẻ trở lên, BHXH Cần bổ 

sung 53 sổ, BHYT bổ sung 50 thẻ  đến cuối 

năm. Mỗi đại lý vận động tối thiểu 13-14 sổ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Thực hiện 

thường xuyên. 

Hoàn thành 

trong tháng 

11/2024

Các đại lý BH 

(Hội PN, Hội 

ND, Bưu điện, 

trạm y tế) phối 

hợp Y tế thôn 

Nguyễn 

Thanh 

Thiết
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